
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 1A Nguyễn Phúc An 04/04/2018. Nam

2 1A Trần Tuấn Anh 19/12/2018. Nam

3 1A Lê Trần Diệp Anh 28/09/2018. Nữ

4 1A Trịnh Phạm Minh Anh 18/05/2018. Nữ

5 1A Lê Thái Hoàng Bách 10/04/2018. Nam

6 1A Bùi Thanh Bảo 14/04/2018. Nam

7 1A Nguyễn Khánh Chi 08/10/2018. Nữ

8 1A Nguyễn Khánh Hà 05/04/2018. Nữ

9 1A Thái Doãn Quang Hải 25/03/2018. Nam

10 1A Nguyễn Ngọc Hân 10/05/2018. Nữ

11 1A Đậu Phúc Hưng 26/10/2018. Nam

12 1A Trần Phúc Khang 14/11/2018. Nam

13 1A Nguyễn Nam Khánh 25/02/2018. Nam

14 1A Võ Văn Gia Khánh 07/09/2018. Nam

15 1A Phùng Xuân Khôi 06/01/2018. Nam

16 1A Phan Tuệ Lam 01/12/2018. Nữ

17 1A Trần Tùng Lâm 01/05/2018. Nam

18 1A Dương Hoàng Lâm 15/12/2018. Nam

19 1A Trịnh Phạm Hùng Mạnh 18/05/2018. Nam

20 1A Nguyễn Ngọc Minh 28/03/2018. Nữ

21 1A Phạm Thảo Nguyên 26/01/2018. Nữ

22 1A Nguyễn Lâm Tuệ Nhi 06/12/2018. Nữ

23 1A Nguyễn Ngọc Hà Phương 09/07/2018. Nữ

24 1A Lê Minh Quân 01/01/2018. Nam

25 1A Phạm Phú Quý 10/04/2018. Nam

26 1A Lê Mộc Quỳnh 22/06/2018. Nữ

27 1A Đặng Vũ Đan Thư 12/06/2018. Nữ

28 1A Phạm Khánh Thy 13/12/2018. Nữ

29 1A Lê Xuân Trí 18/04/2018. Nam

30 1A Lê Tường Vy 13/12/2018. Nữ

LỚP 1A - Giáo viên chủ nhiệm : Hoàng Thị Mai Sương

TRƯỜNG TH&THCS THỰC HÀNH SP NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 1B Trịnh Tuệ An 11/04/2018. Nữ

2 1B Lê Ngọc Bảo Châu 14/06/2018. Nữ

3 1B Trương Phan Đăng 17/06/2018. Nam

4 1B Nguyễn Ngọc Diệp 08/07/2018. Nữ

5 1B Hoàng Gia Hân 01/01/2018. Nữ

6 1B Nguyễn Trương Ngọc Huyền 03/08/2018. Nữ

7 1B Đậu Hoàng Khang 07/05/2018. Nam

8 1B Lê Văn Minh Khang 01/09/2018. Nam

9 1B Nguyễn Văn An Khánh 27/06/2018. Nam

10 1B Mai Đăng Khoa 13/10/2018. Nam

11 1B Nguyễn Đình Nhật Khôi 13/08/2018. Nam

12 1B Trần Lê Minh Khôi 29/10/2018. Nam

13 1B Lê Duy Khôi 11/02/2018. Nam

14 1B Trần Đức Lâm 06/02/2018. Nam

15 1B Nguyễn Ngọc Linh 10/11/2018. Nữ

16 1B Trương Tú Linh 04/07/2018. Nữ

17 1B Nguyễn Quang Minh 13/04/2018. Nam

18 1B Lê Ngọc Bảo Minh 14/06/2018. Nữ

19 1B Đậu Huỳnh An Nam 03/02/2018. Nam

20 1B Phạm Bảo Ngọc 12/11/2018. Nữ

21 1B Tô Phạm Quỳnh Nhi 26/06/2018. Nữ

22 1B Nguyễn Thu Phương 19/04/2018. Nữ

23 1B Mai Anh Quân 17/05/2018. Nam

24 1B Phan Lê Đức Tài 26/07/2018. Nam

25 1B Nguyễn Phương Thảo 30/09/2018. Nữ

26 1B Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 27/11/2018. Nữ

27 1B Bùi Hoàng Tuấn 06/12/2017. Nam

28 1B Nguyễn Đức Tùng 06/02/2018. Nam

29 1B Nguyễn Phương Vy 15/11/2018. Nữ

LỚP 1B - Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thị Khuyên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

TRƯỜNG TH&THCS THỰC HÀNH SP NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 1, NĂM HỌC 2024-2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 1C Trịnh Tôn Hồng Ân 07/08/2018. Nữ

2 1C Lê Đức Anh 06/05/2018. Nam

3 1C Trần Thị Quỳnh Anh 02/12/2018. Nữ

4 1C Phan Hoàng Bách 09/08/2018. Nam

5 1C Đào Thị Quỳnh Châu 17/06/2018. Nữ

6 1C Bùi Lê Minh Đức 28/04/2018. Nam

7 1C Hoàng Lê Thanh Hà 20/11/2018. Nữ

8 1C Nguyễn Thị Gia Hân 16/09/2018. Nữ

9 1C Hồ Huy Hiếu 03/09/2018. Nam

10 1C Trần Minh Khang 01/01/2018. Nam

11 1C Nguyễn Đình Khánh 15/05/2018. Nam

12 1C Phan Nguyễn Khánh 12/06/2018. Nam

13 1C Đặng Trần Đăng Khôi 12/07/2018. Nam

14 1C Nguyễn Duy Khôi 05/08/2018. Nam

15 1C Nguyễn Minh Khuê 04/05/2018. Nữ

16 1C Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 12/05/2018. Nam

17 1C Chu Phúc Lâm 17/05/2018. Nam

18 1C Nguyễn Bình Minh 20/09/2018. Nam

19 1C Trịnh Nhật Nam 23/09/2018. Nam

20 1C Dương Khả Ngân 18/05/2018. Nữ

21 1C Nguyễn Trần Bảo Ngọc 09/06/2018. Nữ

22 1C Nguyễn Gia Nhi 21/06/2018. Nữ

23 1C Nguyễn Hoàng Nam Phương 20/10/2018. Nữ

24 1C Trần Minh Quân 29/06/2018. Nam

25 1C Nguyễn Hoàng Quyên 29/07/2018. Nữ

26 1C Nguyễn Đăng Thành 19/10/2018. Nam

27 1C Phạm Thu Thảo 31/03/2018. Nữ

28 1C Cao Bách Tùng 15/09/2018. Nam

29 1C Phạm Tuệ Vân 06/10/2018. Nữ

LỚP 1C - Giáo viên chủ nhiệm: Trần Huyền Trang

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

TRƯỜNG TH&THCS THỰC HÀNH SP NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 1, NĂM HỌC 2024-2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 1D Nguyễn Ngọc Huyền Anh 22/11/2018. Nữ

2 1D Nguyễn Phương Anh 25/02/2018. Nữ

3 1D Lê Duy Hoàng Bách 19/02/2018. Nam

4 1D Chương Trần Quốc Bảo 12/11/2018. Nam

5 1D Trần Phan Linh Châu 21/10/2018. Nữ

6 1D Nguyễn Lê Khánh Đan 27/12/2018. Nữ

7 1D Phạm Đức Duy 19/09/2018. Nam

8 1D Nguyễn Yến Hà 16/02/2018. Nữ

9 1D Nguyễn Minh Hoàng 11/02/2018. Nam

10 1D Chu Quỳnh Hương 30/09/2018. Nữ

11 1D Nguyễn Quốc Huy 06/05/2018. Nam

12 1D Nguyễn Quốc Khang 04/11/2018. Nam

13 1D Nguyễn Đức Khánh 13/06/2018. Nam

14 1D Lê Võ Quang Khánh 11/03/2018. Nam

15 1D Phan Gia Khôi 18/02/2018. Nam

16 1D Trần Hoàng Khôi 21/02/2018. Nam

17 1D Trần Hồ Hoàng Lâm 09/05/2018. Nam

18 1D Nguyễn Bảo Luân 05/03/2018. Nam

19 1D Đậu Quang Mạnh 25/06/2018. Nam

20 1D Đặng Võ Lê Na 30/12/2017. Nữ

21 1D Phạm Thảo Nguyên 10/03/2018. Nữ

22 1D Phạm Quỳnh Nhi 03/04/2018. Nữ

23 1D Nguyễn Nhã Phương 15/03/2018. Nữ

24 1D Nguyễn Minh Quân 23/11/2018. Nam

25 1D Hồ Ân Quang 21/03/2018. Nam

26 1D Hoàng Khánh Anh Thảo 04/06/2018. Nữ

27 1D Nguyễn Hoàng Khánh Thư 27/09/2018. Nữ

28 1D Lê Võ Quang Toàn 11/03/2018. Nam

29 1D Phạm Anh Vũ 11/07/2018. Nam

30 1D Nguyễn Lâm Hạ Vy 30/06/2018. Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 1, NĂM HỌC 2024-2025

LỚP 1D - Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Tú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN

TRƯỜNG TH&THCS THỰC HÀNH SP NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


